
 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI ÔN THỨ HAI  

1.Tập đọc:  

     Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 32 trả lời các câu hỏi trong SGK TV tập 2 lớp 4. 

 

 2. Chính tả: 

          Viết chính tả bài “Vương quốc vắng nụ cười” từ đầu đến ….trên những mái nhà. ( SGK 

TV tập 2 trang 133)  

 

3. Tập làm văn: 

Quan sát ngoại hình của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn miêu 

tả ngoại hình con vật đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA  

 

Câu 1. Đặt tính rồi tính 

a) 3507 x 25                                         c) 9953 : 37                     

b) 576 x 107                                        d) 74426 : 244 

  

Câu 2. Xe Honda của cô Thái cứ đi 56km thì tiêu hao hết 1l xăng. Trung bình một tháng cô 

Thái đi xe Honda được quãng đường dài 280km. Hỏi cô Thái phải trả ít nhất bao nhiêu tiền 

mua xăng cho xe trong 1 tháng? (Biết rằng giá 1l xăng là 14500 đồng) 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều 

dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích hình chữ 

nhật ban đầu. 

Bài giải 

….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI ÔN THỨ TƯ  

 

 

Câu 1: Gạch dưới từ ngữ chỉ thời gian trong đoạn văn sau: 

Ngôi chùa cổ kính nằm trên một bán đảo nhỏ của Hồ Tây được coi là ngôi chùa cổ nhất Hà 

Nội, với lịch sử hơn 1500 năm mang tên Trấn Quốc mới đây đã lọt vào danh sách những ngôi 

chùa đẹp nhất thế giới. Buổi sáng cũng như chiều tà, người dân thường đến chùa tụng kinh để 

mong bình an cho gia đình và mọi người. 

Câu 2: Thêm từ ngữ chỉ thời gian cho từng câu dưới đây: 

a) …, Hà lại được về quê thăm bà nội. 

b) … cả nhà em đi du lịch ở biển. 

c) … đội bóng lớp 4A đã vô địch 

Câu 3: Gạch dưới những từ ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu sau: 

a) Vì bão tuyết, học sinh ở Sa Pa phải nghỉ học. 

b) Vì trời lạnh quá, nhiều trâu bò vùng cao bị chết. 

c) Vì quá tham lam, con chuột ăn quá no, không chui qua được cái lỗ nhỏ. 

d) Do chăm chỉ học tập, tôi đã tiến bộ hơn trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

BÀI ÔN THỨ NĂM  

Câu 1 : Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm cho thích hợp: 

 

Câu 2 : Tổng độ dài của hai cuộn vải xanh và vải đỏ là 217m. Độ dài cuộn vải xanh ngắn hơn 

độ dài cuộn vải đỏ là 49m. Tính độ dài của mỗi cuộn vải. 

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều 

dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Tính diện tích hình chữ 

nhật ban đầu. 

 

 
 

  



 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

Unit 11: In the museum 

Lesson 1-2 

 

A. BÀI HỌC 

 

NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 3 dòng: 

1. bus: xe buýt 

2. helicopter: trực thăng 

3. motorcycle:  xe máy 

4. plane: máy bay 

5. taxi: xe ta xi 

6. train: tàu lửa 

7. trolley: xe điện cỗ 

GRAMMAR: Các em viết vào vở mỗi câu 3 dòng: 

There was a museum in our town sixty years ago. 

There were five horse buses one hundred years ago. 

B. BÀI TẬP 

I. Read and circle. 

1. There was/ were a zoo in our city one hundred years ago. 

2. There was/ were trolleys twenty years ago. 

3. There was/ were a helicopter in the museum five years ago.     

4. There was/were six planes in the airport thirty years ago.     

5. There was/were a taxi in the park two days ago. 

 



 

II. Write er or est 

1. A bus is slow……….than a plane. 

2. A trolley is old…………than a taxi. 

3. She is the young……………girl in the family. 

4. He is the tall……………boy in our class. 

5.This dog is big…………than that dog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA 

 

 

Phần II. Tự luận   

    Câu 1. 

a) 3507 x 25 = 87675 

b) 576 x 107 = 61632 

c) 9953 : 37 = 269 

d) 74426 : 244 = 305 dư 6 

Câu 2  

Bài giải: 

Để đi hết quãng đường dài 280km phải sử dụng hết số lít xăng là: 

280 : 56 = 5 (lít) 

Số tiền mua xăng đi xe trong 1 tháng của cô Thái là: 

14500 x 5 = 72500 (đồng) 

Đáp số: 72500 đồng 

Câu 3. 

Bài giải: 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

72 : 2 = 36 (cm) 

Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài hơn chiều rộng là: 

4 + 4 + 4 = 12 (cm) 

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 

(36 – 12) : 2 = 12 (cm) 

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 

12 + 12 = 24 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 

24 x 12 = 288 (cm2) 

Đáp số: 288cm2 

 

       

       

 

 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ 

Câu 1:       

Ngôi chùa cổ kính nằm trên một bán đảo nhỏ của Hồ Tây được coi là ngôi chùa cổ nhất Hà 

Nội, với lịch sử hơn 1500 năm mang tên Trấn Quốc mới đây đã lọt vào danh sách những ngôi 

chùa đẹp nhất thế giới. Buổi sáng cũng như chiều tà, người dân thường đến chùa tụng kinh để 

mong bình an cho gia đình và mọi người. 

Câu 2: 

a) Cuối tuần, Hà lại được về quê thăm bà nội. 

b) Mùa hè này, cả nhà em đi du lịch ở biển. 

c) Vào trận chung kết, đội bóng lớp 4A đã vô địch 

Câu 3: 

a) Vì bão tuyết, học sinh ở Sa Pa phải nghỉ học. 

b) Vì trời lạnh quá, nhiều trâu bò vùng cao bị chết. 

c) Vì quá tham lam, con chuột ăn quá no, không chui qua được cái lỗ nhỏ. 

d) Do chăm chỉ học tập, tôi đã tiến bộ hơn trước. 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

  



 

 

ĐÁP ÁN THỨ NĂM 

Câu 1 (2 điểm) 
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Câu 2  

Bài giải 

Độ dài cuộn vải xanh là: 

( 217 – 49) : 2 = 84 (m) 

Độ dài cuộn vải đỏ là: 

84 + 49 = 133 (m) 

Đáp số: Cuộn xanh: 84m 

             Cuộn đỏ:  133m 

Câu 3                                                        Bài giải 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

72 : 2 = 36 (cm) 

Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài hơn chiều rộng là: 

4 + 4 + 4 = 12 (cm) 

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: 

(36 – 12) : 2 = 12 (cm) 

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 

12 + 12 = 24 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 

24 x 12 = 288 (cm2) 

Đáp số: 288cm2 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

I/  

1. was 

2. were 

3. was 

4.were 

5. was 

II.  

1. er 

2. er 

3. est 

4. est 

5. er 

 

 

 

 

 


